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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3571/QĐ-UBND
Hải Phòng, ngày  09  tháng  10  năm 202 4
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (ĐỢT 2)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 163/TTr-SNN ngày 27/9/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.    Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa thành phố Hải Phòng”.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Quy trình sản xuất sẽ tiếp tục được cập nhật, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tế sản xuất.
Điều 2.    Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.    Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: NNPTNT, TNMT;
- Cục Trồng trọt;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP:
- Các Hội đoàn thể TP;
- Cổng TTĐTTP;
- C, PVPUBND TP;
- Lưu: VT, NN.
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DANH MỤC
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC CÂY HẰNG NĂM
STT
KÝ HIỆU
TÊN QUY TRÌNH
TRANG
1
QTSX: 01
Quy trình sản xuất cây Củ từ
2
2
QTSX: 02
Quy trình sản xuất cây Đay lấy sợi (bỏ)
6
3
QTSX: 03
Quy trình sản xuất cây Cải Kale
11
4
QTSX: 04
Quy trình sản xuất cây Dọc mùng
16
5
QTSX: 05
Quy trình sản xuất cây Rau rút
21
6
QTSX: 06
Quy trình sản xuất cây Đậu/đỗ Hà lan (lấy quả ăn tươi)
25
7
QTSX: 07
Quy trình sản xuất cây Đậu/đỗ rồng (lấy quả ăn tươi)
30
8
QTSX: 08
Quy trình sản xuất cây Cà bát
35
9
QTSX: 09
Quy trình sản xuất cây Bí ngồi
40
10
QTSX: 10
Quy trình sản xuất cây Su su (lấy ngọn)
45
11
QTSX: 11
Quy trình sản xuất cây Củ cải đường
50
12
QTSX: 12
Quy trình sản xuất cây Củ dền
55
13
QTSX: 13
Quy trình sản xuất cây Tỏi tây
60
14
QTSX: 14
Quy trình sản xuất cây Hành tây
65
15
QTSX: 15
Quy trình sản xuất cây Hoa cẩm chướng
70
16
QTSX: 16
Quy trình sản xuất cây Hoa thạch thảo
75
17
QTSX: 17
Quy trình sản xuất cây Hoa bướm
79
18
QTSX: 18
Quy trình sản xuất cây Hoa phi yến
84
19
QTSX: 19
Quy trình sản xuất cây Atiso đỏ
89
20
QTSX: 20
Quy trình sản xuất cây Nghệ
94
21
QTSX: 21
Quy trình sản xuất cây Hương nhu
99
22
QTSX: 22
Quy trình sản xuất cây Lá lốt
104
23
QTSX: 23
Quy trình sản xuất cây Lá nếp
108
24
QTSX: 24
Quy trình sản xuất cây Xương sông
111
25
QTSX: 25
Quy trình sản xuất cây Hương bài
114
26
QTSX: 26
Quy trình sản xuất cây Hoàn ngọc (Cây khỉ)
118
27
QTSX: 27
Quy trình sản xuất cây Cỏ voi
122
28
QTSX: 28
Quy trình sản xuất cây Cỏ nhung
126
29
QTSX: 29
Quy trình sản xuất cây Thạch đen
131
30
QTSX: 30
Quy trình sản xuất cây Cói
136
31
QTSX: 31
Quy trình sản xuất cây Ấu
141
32
QTSX: 32
Quy trình sản xuất cây Húng chanh
145
33
QTSX: 33
Quy trình sản xuất cây Rau dớn
148
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